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Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 AG-1 Hà Văn Hiếu 21/06/2003 Nam Nông nghiệp 51120815 Không khám sức khỏe

2 AG-2 Nguyễn Văn An 13/07/1989 Nam Nông nghiệp 51120321 Không khám sức khỏe

3 AG-3 Nguyễn Thị Thành 21/07/1989 Nữ Nông nghiệp 90801946 Không khám sức khỏe

4 AG-4 Đinh Thế Anh 26/08/1996 Nam Nông nghiệp 50535109 Không khám sức khỏe

5 AG-5 Bùi Thị Mừng 14/07/1989 Nữ Nông nghiệp 90800892 Không khám sức khỏe

6 AG-6 Lê Đình Thành 05/10/1988 Nam Nông nghiệp 50533378 Không khám sức khỏe

7 AG-7 Trần Văn Minh 20/10/1990 Nam Nông nghiệp 51120390 Không khám sức khỏe

8 AG-8 Trương Văn Chánh 17/08/1994 Nam Nông nghiệp 50533043 Không khám sức khỏe

9 AG-10 Trần Tiến Vượng 24/12/2002 Nam Nông nghiệp 51121306 Không khám sức khỏe

10 AG-11 Lộc Thị Thế 25/11/1992 Nữ Nông nghiệp 90800878 Không khám sức khỏe

11 AG-12 Ngọc Văn Sơn 23/03/2001 Nam Nông nghiệp 51120305 Không khám sức khỏe

12 AG-13 Ngọc Văn Quyến 22/05/1997 Nam Nông nghiệp 50531911 Không khám sức khỏe

13 AG-14 Hà Văn Ý 12/05/1990 Nam Nông nghiệp 51120652 Không khám sức khỏe

14 AG-15 Nguyễn Đăng Ba 19/01/1995 Nam Nông nghiệp 50373766 Không khám sức khỏe

15 AG-16 Đỗ Văn Định 04/10/1989 Nam Nông nghiệp 50531757 Không khám sức khỏe

16 AG-17 Phạm Xuân Hải 21/10/1991 Nam Nông nghiệp 50533381 Không khám sức khỏe

17 FI-1 Chu Đức Vũ 16/08/2004 Nam Ngư nghiệp 51130837 Không khám sức khỏe

18 FI-2 Hồ Ngọc Quang 16/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50543345 Không khám sức khỏe

19 FI-3 Lê Văn Vũ 30/08/2004 Nam Ngư nghiệp 51130805 Không khám sức khỏe

20 FI-4 Trịnh Quang Hợp 12/07/2004 Nam Ngư nghiệp 51130447 Không khám sức khỏe

21 FI-5 Lê Văn Thảo 04/12/2003 Nam Ngư nghiệp 51132537 Không khám sức khỏe

22 FI-6 Đỗ Văn Hương 16/09/1996 Nam Ngư nghiệp 50350774 Không khám sức khỏe

23 FI-7 Nguyễn Đức Việt 15/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50350110 Không khám sức khỏe

24 FI-8 Mai Văn Hon 28/04/2004 Nam Ngư nghiệp 50546710 Không khám sức khỏe

25 FI-9 Nguyễn Thanh Nghĩa 06/07/2004 Nam Ngư nghiệp 51131681 Không khám sức khỏe

26 FI-10 Chu Văn Thanh 05/08/2002 Nam Ngư nghiệp 50354509 Không khám sức khỏe

27 FI-11 Lê Tiến Hoàng 28/12/2001 Nam Ngư nghiệp 50354016 Không khám sức khỏe

28 FI-12 Trần Văn Toàn 02/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50353924 Không khám sức khỏe

29 FI-13 Nguyễn Hữu Phú 17/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50544902 Không khám sức khỏe

30 FI-14 Nguyễn Hữu Thái 17/02/1989 Nam Ngư nghiệp 50544840 Không khám sức khỏe

31 FI-15 Nguyễn Văn Long 11/02/1989 Nam Ngư nghiệp 50542277 Không khám sức khỏe
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32 FI-16 Chu Văn An 15/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50352254 Không khám sức khỏe

33 FI-17 Hồ Xuân Hoan 10/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50354485 Không khám sức khỏe

34 FI-18 Nguyễn Trọng Linh 08/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50354998 Không khám sức khỏe

35 FI-19 Từ Hữu Việt 26/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50355231 Không khám sức khỏe

36 FI-20 Nguyễn Văn Phi 18/08/1990 Nam Ngư nghiệp 50352216 Không khám sức khỏe

37 FI-21 Nguyễn Văn Tuần 20/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50357035 Không khám sức khỏe

38 FI-22 Nguyễn Văn Yên 22/08/2004 Nam Ngư nghiệp 50355229 Không khám sức khỏe

39 FI-23 Thái Thị Tuyết 26/03/1997 Nữ Ngư nghiệp 50355148 Không khám sức khỏe

40 FI-24 Nguyễn Quốc Thìn 20/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50802829 Khám sức khỏe

41 FI-25 Trần Văn Thủy 02/07/2004 Nam Ngư nghiệp 51130708 Không khám sức khỏe

42 FI-26 Lê Việt Hùng 20/12/1988 Nam Ngư nghiệp 50542268 Không khám sức khỏe

43 FI-27 Lê Quang Hiếu 09/03/1999 Nam Ngư nghiệp 50356913 Không khám sức khỏe

44 FI-28 Trịnh Chí Công 18/05/1988 Nam Ngư nghiệp 50543347 Không khám sức khỏe

45 FI-29 Nguyễn Văn Công 08/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50352411 Không khám sức khỏe

46 FI-30 Nguyễn Xuân Bắc 25/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50353991 Không khám sức khỏe

47 FI-31 Phạm Quốc Kiệt 28/10/2001 Nam Ngư nghiệp 50359183 Không khám sức khỏe

48 FI-32 Đỗ Trọng Quyền 07/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50352241 Không khám sức khỏe

49 FI-33 Trương Đình Vinh 06/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50357020 Không khám sức khỏe

50 FI-34 Hoàng Khắc Thắng 06/11/1997 Nam Ngư nghiệp 50354063 Không khám sức khỏe

51 FI-35 Đăng Đăng Khoa 26/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50351019 Không khám sức khỏe

52 FI-36 Nguyễn Quốc Việt 07/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50355210 Không khám sức khỏe

53 FI-37 Trịnh Ngọc Sơn 10/07/1989 Nam Ngư nghiệp 50546697 Không khám sức khỏe

54 FI-38 Võ Quang Quỳnh 25/02/1998 Nam Ngư nghiệp 50355133 Không khám sức khỏe

55 FI-39 Vũ Xuân Hội 20/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50354010 Không khám sức khỏe

56 FI-40 Nguyễn Bá Khánh 06/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50354091 Không khám sức khỏe

57 FI-41 Nguyễn Hợp Thành 10/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50352799 Không khám sức khỏe

58 FI-42 Hoàng Văn Thượng 17/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50354033 Không khám sức khỏe

59 FI-43 Trần Văn Phương 22/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50354022 Không khám sức khỏe

60 FI-44 Nguyễn Văn Hùng 18/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50356916 Không khám sức khỏe

61 FI-45 Trương Đặng Hậu 04/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50354084 Không khám sức khỏe

62 FI-46 Nguyễn Văn Hoành 14/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50355183 Không khám sức khỏe

63 FI-47 Nguyễn Văn Song 16/08/1984 Nam Ngư nghiệp 50544893 Không khám sức khỏe

64 FI-48 Trần Văn Hải 16/11/1999 Nam Ngư nghiệp 50357434 Không khám sức khỏe

65 FI-49 Vũ Như Chiến 06/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50542029 Khám sức khỏe



66 FI-50 Kheo Văn Thái 16/06/1989 Nam Ngư nghiệp 50543366 Không khám sức khỏe

67 FI-51 Trần Văn Công 23/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50544990 Không khám sức khỏe

68 FI-52 Hoàng Hải Phong 09/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50352764 Không khám sức khỏe

69 FI-53 Ngô Văn Quang 13/08/2003 Nam Ngư nghiệp 50352953 Không khám sức khỏe

70 FI-54 Lê Khắc Hà 28/10/2003 Nam Ngư nghiệp 51130442 Không khám sức khỏe

71 FI-55 Lê Viết Hải 23/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50354159 Không khám sức khỏe

72 FI-56 Phan Văn Việt 15/04/1994 Nam Ngư nghiệp 50354030 Không khám sức khỏe

73 FI-57 Nguyễn Ngọc Phi 10/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50354115 Không khám sức khỏe

74 FI-58 Nguyễn Văn Thiết 11/12/1994 Nam Ngư nghiệp 50352645 Không khám sức khỏe

75 FI-59 Trần Văn Quân 08/07/1994 Nam Ngư nghiệp 50352739 Không khám sức khỏe

76 FI-60 Nguyễn Tiến Long 07/08/2004 Nam Ngư nghiệp 51130734 Không khám sức khỏe

77 FI-61 Lê Thanh Định 06/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50547602 Khám sức khỏe

78 FI-62 Bùi Văn Hùng 07/04/1999 Nam Ngư nghiệp 50354053 Không khám sức khỏe

79 FI-63 Trần Văn Chính 28/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50354074 Không khám sức khỏe

80 FI-64 Hà Huy Phượng 16/06/2000 Nam Ngư nghiệp 50355202 Không khám sức khỏe

81 FI-65 Hồ Sỹ Khánh 12/06/2001 Nam Ngư nghiệp 50353995 Không khám sức khỏe

82 FI-66 Trần Văn Thanh 07/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50355142 Không khám sức khỏe

83 FI-67 Ngô Văn Long 20/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50359275 Không khám sức khỏe

84 FI-68 Đặng Quốc Huy 14/01/1989 Nam Ngư nghiệp 50548770 Không khám sức khỏe

85 FI-69 Nguyễn Văn Tài 16/12/1991 Nam Ngư nghiệp 50544841 Không khám sức khỏe

86 FI-70 Mai Lý Huỳnh 03/08/2002 Nam Ngư nghiệp 50353080 Không khám sức khỏe

87 FI-71 Vũ Minh Toàn 31/01/2002 Nam Ngư nghiệp 50354196 Không khám sức khỏe

88 FI-72 Nguyễn Văn Canh 08/11/1986 Nam Ngư nghiệp 51132047 Không khám sức khỏe

89 FI-73 Hoàng Hữu Vũ 15/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50352879 Không khám sức khỏe

90 FI-74 Trương Văn Vũ 07/04/1996 Nam Ngư nghiệp 50352816 Không khám sức khỏe

91 FI-75 Đồng Văn Hiếu 03/08/1999 Nam Ngư nghiệp 50352714 Không khám sức khỏe

92 FI-76 Mai Văn Thân 01/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50356964 Không khám sức khỏe

93 FI-77 Lê Ngọc Thắng 26/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50352284 Không khám sức khỏe

94 FI-78 Võ Văn Hồng 03/07/2002 Nam Ngư nghiệp 50544668 Không khám sức khỏe

95 FI-79 Lê Bảo Châu 15/02/2003 Nam Ngư nghiệp 51131421 Không khám sức khỏe

96 FI-80 Lê Văn Hậu 10/04/1996 Nam Ngư nghiệp 50352404 Không khám sức khỏe

97 FI-81 Nguyễn Văn Phúc 14/07/2003 Nam Ngư nghiệp 50355149 Không khám sức khỏe

98 FI-82 Đậu Đức Thái 10/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50353804 Không khám sức khỏe

99 FI-83 Dương Thanh Tiếp 19/04/1989 Nam Ngư nghiệp 50355128 Không khám sức khỏe



100 FI-84 Lê Văn Sáu 21/03/1986 Nam Ngư nghiệp 51130715 Không khám sức khỏe

101 FI-85 Nguyễn Văn Tình 06/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50355193 Không khám sức khỏe

102 FI-86 Nguyễn Văn Đạt 01/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50354349 Không khám sức khỏe

103 FI-87 Trần Quang Giang 16/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50354968 Không khám sức khỏe

104 FI-88 Bạch Trọng Cường 23/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50354111 Không khám sức khỏe

105 FI-89 Nguyễn Văn Hoàng 20/04/1998 Nam Ngư nghiệp 50355151 Không khám sức khỏe

106 FI-90 Phan Văn Ái 29/09/1993 Nam Ngư nghiệp 50355108 Không khám sức khỏe

107 FI-91 Trần Đức Hương 20/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50353871 Không khám sức khỏe

108 FI-92 Nguyễn Khắc Tiến 15/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50352251 Không khám sức khỏe

109 FI-93 Nguyễn Văn Trưởng 21/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50352767 Không khám sức khỏe

110 FI-94 Nguyễn Văn Chuyên 23/03/1986 Nam Ngư nghiệp 90202406 Không khám sức khỏe

111 FI-95 Phạm Văn Toản 26/03/1985 Nam Ngư nghiệp 90200721 Không khám sức khỏe

112 FI-96 Nguyễn Duy Hùng 07/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50543455 Không khám sức khỏe

113 FI-97 Hồ Xuân Sơn 20/04/1995 Nam Ngư nghiệp 50354529 Không khám sức khỏe

114 FI-98 Nguyễn Bá Hoàng 19/04/1993 Nam Ngư nghiệp 50354052 Không khám sức khỏe

115 FI-99 Vũ Văn Đệ 24/10/1993 Nam Ngư nghiệp 50353998 Không khám sức khỏe

116 FI-100 Nguyễn Hùng 01/06/2002 Nam Ngư nghiệp 50543108 Không khám sức khỏe

117 FI-101 Nguyễn Minh Tuấn 25/06/2002 Nam Ngư nghiệp 51130507 Không khám sức khỏe

118 FI-102 Bùi Trung Nghĩa 10/08/2003 Nam Ngư nghiệp 51132026 Không khám sức khỏe

119 FI-103 Nguyễn Đức Mạnh 09/07/2001 Nam Ngư nghiệp 50354076 Không khám sức khỏe

120 FI-104 Nguyễn Hữu Thiệu 20/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50353020 Không khám sức khỏe

121 FI-105 Trương Văn Xuân 10/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50355131 Không khám sức khỏe

122 FI-106 Đào Văn Lưu 15/07/1989 Nam Ngư nghiệp 50354752 Không khám sức khỏe

123 FI-107 Hoả Văn Huyên 01/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50353063 Không khám sức khỏe

124 FI-108 Nguyễn Văn Hùng 24/10/1999 Nam Ngư nghiệp 50355220 Không khám sức khỏe

125 FI-109 Phạm Văn Khải 07/01/1998 Nam Ngư nghiệp 50351901 Không khám sức khỏe

126 FI-110 Chu Văn Tươi 10/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50352406 Không khám sức khỏe

127 FI-111 Hoàng Văn Anh 02/07/1996 Nam Ngư nghiệp 50355112 Không khám sức khỏe

128 FI-112 Nguyễn Khắc Tuấn 23/08/1996 Nam Ngư nghiệp 50352343 Không khám sức khỏe

129 FI-113 Cao Thế Đạt 17/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50352341 Không khám sức khỏe

130 FI-114 Nguyễn Hoàng Đức 24/01/1992 Nam Ngư nghiệp 50357001 Không khám sức khỏe

131 FI-115 Trần Ngọc Việt 03/03/1999 Nam Ngư nghiệp 50353864 Không khám sức khỏe

132 FI-116 Đinh Long 07/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50357019 Không khám sức khỏe

133 FI-117 Lê Văn Giang 11/05/1987 Nam Ngư nghiệp 51132507 Không khám sức khỏe



134 FI-118 Đặng Văn Duy 23/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50352248 Không khám sức khỏe

135 FI-119 Nguyễn Văn Hùng 21/07/1996 Nam Ngư nghiệp 50355181 Không khám sức khỏe

136 FI-120 Bùi Tuấn Thành 12/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50352939 Không khám sức khỏe

137 FI-121 Mai Thanh Nhật 06/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50354226 Không khám sức khỏe

138 FI-122 Nguyễn Duy Tùng 06/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50353004 Không khám sức khỏe

139 FI-123 Hoàng Trung Thông 11/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50544620 Không khám sức khỏe

140 FI-124 Nguyễn Công An 05/12/1992 Nam Ngư nghiệp 50352927 Không khám sức khỏe


